
 

 

 

DANH SÁCH   
MÃ QR-CODE SỬ DỤNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

(PHÒNG LAO ĐÔNG - TB&XH THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Công văn số         /LĐTBXH, ngày         tháng       năm 2024) 
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã QR Ghi chú 

1 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp huyện 
Bảo trợ xã hội  

 

 

2 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội 

cấp huyện. 

Bảo trợ xã hội 

 

 

3 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ 

chi phí điều trị người bị thương nặng 

ngoài nơi cư trú mà không có người 

thân thích chăm sóc 

Bảo trợ xã hội 

 

 

4 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền giải quyết của phòng nội vụ - 

lao động, thương binh và xã hội, 

phòng lao động - thương binh và xã 

hội 

Bảo trợ xã hội 

 

 

5 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền thành lập của 

cơ quan lao động - thương binh và 

xã hội cấp huyện 

Bảo trợ xã hội 

 

 

6 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền thành 

lập của cơ quan lao động - thương 

binh và xã hội cấp huyện 

Bảo trợ xã hội 

 

 

7 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền 

cấp phép của cơ quan lao động - 

thương binh và xã hội cấp huyện 

Bảo trợ xã hội 

 

 

8 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có 

giấy phép hoạt động do cơ quan lao 

động - thương binh và xã hội cấp 

huyện cấp 

 

Bảo trợ xã hội 

  

 

UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

MÃ QR-CODE SỬ DỤNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

(PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Công văn số            /LĐTBXH, ngày         tháng        năm 2024) 
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã QR Ghi chú 

1 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 

Bảo vệ 

chăm sóc 

trẻ em  

 

2 
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ 

em 

Bảo vệ 

chăm sóc 

trẻ em  

 

3 

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay 

thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay thế 

Bảo vệ 

chăm sóc 

trẻ em  

 

 

 
UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH  

MÃ QR-CODE SỬ DỤNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

(PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Công văn số            /LĐTBXH, ngày         tháng        năm 2024) 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã QR Ghi chú 

1 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp  

 

2 
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng trường trung cấp công lập 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp  

 

3 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường trung cấp công lập 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp               

 

 
UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



 

 

 

4 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh 

viên tham gia chương trình đào tạo trình 

độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo 

dục có vốn đầu tư nước ngoài 

 

 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 
 

 

5 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh 

viên tham gia chương trình đào tạo trình 

độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập trực thuộc 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh 

 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 
 

 

 

 

UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH  

MÃ QR-CODE SỬ DỤNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

(PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Công văn số            /LĐTBXH, ngày         tháng        năm 2024) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Lĩnh 

vực 
Mã QR 

Ghi chú 

1 
Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp 

ưu đãi thay đổi nơi thường trú 

Người có 

công 
 

 

2 Thăm viếng mộ liệt sĩ 
Người có 

công 
 

 

 

  UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

MÃ QR-CODE SỬ DỤNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

(PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Công văn số            /LĐTBXH, ngày         tháng        năm 2024) 

 

 



 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã QR 
Ghi 

chú 

1 

Công bố tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng 

Phòng, 

chống 

TNXH  

 

2 

Công bố lại tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng 

Phòng, 

chống 

TNXH  

 

3 

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy 

tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng 

Phòng, 

chống 

TNXH  

 

    
 

  UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

MÃ QR-CODE SỬ DỤNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

(PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Công văn số            /LĐTBXH, ngày         tháng        năm 2024) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã QR 
Ghi 

chú 

1 
Giải quyết tranh chấp lao động 

tập thể về quyền 

Việc làm - 

Lao động -  

Tiền Lương  
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